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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2025 – 2026
	
	Bậc đào tạo:TRUNG CẤP (T4)
	Môn học: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu
	Khóa/Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2026 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu nhưng không sử dụng thiết bị lưu trữ)Đề số …


Câu 1: Viết câu lệnh tạo CSDL có tên có tên  HovatenSV_Somay lưu trong ổ D:\ gồm  các bảng như sau: (0.25 điểm)
Bảng Xe(MaXe,TenXe,XuatXu)

	MaXe
	TenXe
	XuatXu

	AUDI
	AUDI A5 4 chỗ
	Đức

	CAMR
	CAMRY 4 chỗ
	Nhật

	FORD
	FORD ESCAP 7 chỗ
	Mỹ

	INNO
	INNOV A 7 chỗ
	Nhật

	MATZ
	MATIZ 4 chỗ
	Hàn Quốc



Bảng HopDong(SoHD, NgayLapHD,MaKH)

	SoHD
	NgayLapHD
	MaKH

	01
	15/01/2021
	KH01

	02
	20/01/2021
	KH02

	03
	14/03/2021
	KH03

	04
	30/04/2021
	KH04

	05
	17/06/2021
	KH01

	06
	10/09/2021
	KH02

	07
	15/12/2021
	KH05



Bảng ChiTietHD(SoHD, MaXe ,SoNgayThue,GiaThue)

	SoHD
	MaXe
	SoNgayThue
	GiaThue

	01
	INNO
	8
	1200000

	02
	CAMR
	5
	3000000

	02
	FORD
	10
	2500000

	03
	INNO
	5
	1000000

	04
	AUDI
	4
	2500000

	04
	FORD
	7
	1600000

	05
	INNO
	8
	1200000

	06
	CAMR
	2
	2000000

	07
	INNO
	1
	1800000





Bảng KhachHang(MaKH, TenKH,DiaChi)

	MaKH
	TenKH
	DiaChi

	KH01
	Nguyễn Văn Hoàng
	Tân Bình

	KH02
	Bùi Công Tuấn
	Quận 2

	KH03
	Ngô Thị Hạnh
	Bình Thạnh

	KH04
	Lê Tiến Đạt
	Phú Nhuận

	KH05
	Nguyễn Xuân Thắng
	Tân Phú



(Các tên cột in đậm và gạch chân là khóa chính của bảng)
Câu 2: Hãy dùng câu lệnh CREATE TABLE để tạo bảng
a) Xác định đúng kiểu dữ liệu cho từng trường (field/column) và khóa chính khi tạo các bảng. (1.0 điểm) 
b) Tạo ràng buộc khóa ngoại (foreign key) cho các bảng (0.75 điểm)
c) Thiết lập ràng buộc dữ liệu duy nhất cho cột TenXe của bảng Xe .Thiết lập ràng buộc dữ liệu mặc định cho cột NgayLapHD là ngày hiện hành của bảng HopDong. Thiết lập ràng buộc miền giá trị cho cột SoNgayThue >0 và cột GiaThue>0  của bảng ChiTietHD.(1 điểm)
d) Dùng câu lệnh INSERT để thêm mẫu tin vào các bảng trên. (1.0 điểm)
Câu 3: Thực hiện truy vấn cho biết danh sách Xe có xuất xứ ở Nhật. Thông tin gồm: MaXe, TenXe, XuatXu. (0.5 điểm)
Câu 4: Thêm cột ThanhTien vào bảng ChiTietHD. Cập nhật cột ThanhTien=SoNgayThue*GiaThue. (1.0 điểm)
Câu 5: Thực hiện câu truy vấn cho biết MaXe chưa được thuê lần nào. Thông tin bao gồm: MaXe, TenXe, XuatXu. (0.5 điểm)
 Câu 6: Thực hiện câu truy vấn cho biết  mỗi khách hàng đã ký bao nhiêu hợp đồng. Thông tin bao gồm: MaKH, TenKH, số lần ký hợp đồng. (1 điểm)
Câu 7: Thực hiện câu truy vấn cho biết những xe có số lần được thuê >=2. Thông tin bao gồm: MaXe, TenXe, số lần được thuê. (1 điểm)
Câu 8: Tạo view liệt kê  MaXe, TenXe, tổng thành tiền thuê của mỗi xe. Kiểm tra sự tồn tại của view nếu có thì xóa view (1 điểm)
Câu 9: Tạo Stored procedure:
· Đưa vào mã xe và xuất ra thông tin của mã xe đó gồm : MaXe,TenXe,XuatXu,GiaThue. Nếu không tìm thấy mã xe đó thì xuất thông báo không tồn tại. 
· Viết câu lệnh để gọi thực hiện stored procedure.  (1.0 điểm)


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									



		Dương Ngọc Vọng	Lê Hồng Thái
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2025 – 2026
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Môn học: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu
	Khóa/Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2026	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số …

NỘI DUNG

	Câu 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	· Tạo CSDL và lưu đúng 
	0.25

	2
	
	a) Tạo bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE, xác định khóa chính và xác định kiểu dữ liệu của các trường một cách hợp lý .
b) Xác định được mối quan hệ giữa các bảng 
c) Tạo ràng buộc cho cột TenXe là duy nhất, cột SoNgayThue>0, GiaThue>0, NgayLapHD
d) Dùng câu lệnh INSERT đúng và chèn được dữ liệu vào các bảng  0.5 điểm.
·  Thiếu 1 khóa ngoại trừ 0.25 điểm
· Thiếu dữ liệu 1 bảng  trừ 0.25 điểm. 

	3.75

	3
	
	select maxe,tenxe,xuatxu
from Xe
where Xuatxu=N’Nhật’ 
	0.5

	4
	
	alter table ChitietHD add ThanhTien float-- them cot
update ChitietHD
set ThanhTien=songaythue*giathue
	1.0

	5
	
	select maxe,tenxe,xuatxu
from Xe
where maxe not in (select maxe	
					from ChiTietHD)
(SV có thể làm nhiều cách)
	0.5

	6
	
	select h.makh,h.tenkh,COUNT(d.sohd)
from KhachHang h,HopDong d
where h.makh=d.makh
group by h.makh,h.tenkh
(SV có thể làm nhiều cách)
	1.0

	7
	
	select c.maxe,x.tenxe,COUNT(x.maxe) as 'so lan thue'
from ChiTietHD c, Xe x
where c.maxe=x.maxe
group by c.maxe,x.tenxe
having COUNT(c.maxe)>=2
· (SV có thể làm nhiều cách)

	1.0

	8
	
	if exists (select * from sysobjects where name='vw_cau9')
drop view vw_cau9
Go
create view vw_cau9
as
	select c.maxe,x.tenxe ,SUM(c.thanhtien) as 'tong thanh tien thue'
	from ChiTietHD as c,Xe as x
	where c.maxe=x.maxe
	group by c.maxe,x.tenxe
(SV có thể làm nhiều cách)

	1.0

	9
	
	if exists (select * from sysobjects where name='sp_cau10')
drop proc sp_cau10
Go
create proc sp_cau10(@maxe char(4))
as
 if exists (select maxe from Xe where maxe=@maxe)
	begin 
		select x.maxe,x.tenxe,x.xuatxu,ct.giathue
		from Xe x, ChiTietHD ct
		where ct.maxe=x.maxe and x.maxe=@maxe
	end
else
		begin
			print 'ma xe ko ton tai'
		end
exec sp_cau10 'AUDI'
(SV có thể làm nhiều cách)

	1.0



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




	           Dương Ngọc Vọng		Lê Hồng Thái

